
                        UỶ BAN NHÂN DÂN                       

                       HUYỆN NGHI XUÂN               

Ngày Tháng Năm

1 Nguyễn Thị Hồng 20/10/1932
TDP Phong 

Giang
Tiên Điền 270.000

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

2 Đinh Thị Liệu 12/06/1940 TDP 1 Tiên Điền 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

3 Phan Văn Lưu 02/05/1934 Hồng Mỹ Xuân Mỹ 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

4 Nguyễn Văn Dùng 1957 Trường Lam Xuân Hải 540.000 Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

5 Nguyễn Thị Liễu 25/01/2002 Thịnh Mỹ Xuân Mỹ 405.000
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn 

mẹ đang đi học
Thôi học 1 6 2021

6 Trần Văn Cảnh 1981 Đông Biên Xuân Hải 405.000 Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi bị khuyết tật nặng Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

7 Nguyễn Thị Điệt 01/01/1931 Xuân Sơn Cổ Đạm 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

8 Mai Thị Bình 21/01/1962 Vân Thanh Bắc Cổ Đạm 405.000
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi bị khuyết tật đặc 

biệt nặng
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

9 Nguyễn Thị Khương 01/01/1933 Bắc Sơn Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 4 năm 2021 1 5 2021

10 Dương Thị Tùng 10/09/1933 Ngọc Huệ Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 3 năm 2021 1 4 2021

11 Hoàng Viện 10/02/1939 Song Hải Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 4 năm 2021 1 5 2021

12 Nguyễn Thị Lam 07/01/1934 Cầu Đá Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 4 năm 2021 1 5 2021

13 Phan Thị Huệ 12/08/1927 Ngư Tịnh Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 4 năm 2021 1 5 2021

14 Bùi Thị Chài 01/01/1940 Cầu Đá Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 5 năm 2021 1 6 2021

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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15 Trương Đàm 01/01/1937 Cầu Đá Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 4 năm 2021 1 5 2021

16 Hoàng Thị Cài 20/10/1947 Trung Sơn Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

17 Hồ Sỹ Tuyến 01/01/1922 Trung Sơn Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

18 Hoàng Thịnh 06/04/1930 Ngư Tịnh Cương Gián 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 12 năm 2020 1 1 2021

19 Nguyễn Thị Phượng 1935 Thôn 3 Xuân Lĩnh 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

20 Nguyễn Thị Vĩnh 11/01/1930 TDP 8B Xuân An 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 5 năm 2021 1 6 2021

21 Lê Thị Ba 1938 Minh Hòa Xuân Thành 270.000
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương 

hưu; trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội khác
Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

22 Lê Thị Tuất 1953 Hương Hòa Xuân Thành 540.000 Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

23 Lê Thị Toàn 27/05/1958 Hợp Phúc Đan Trường 540.000 Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng Từ trần tháng 6 năm 2021 1 7 2021

                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Tổng cộng: 23 người






